PAGE  
1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018
MÔN LỊCH SỬ 10
----***----

I. XÃ HỘI CỔ ĐẠI:

  A. Xã hội cổ đại phương đông.
Câu 1: Giải thích quá trình hình thành nhà nước, cơ sở, nguyên nhân quá trình hình thành nhà nước sớm ở phương đông?

· Cô sôû hình thaønh : Söï  phaùt trieån cuûa saûn xuaát daãn tôùi söï  phaân hoùa giai caáp, töø ñoù nhaø nöôùc ra ñôøi.

· Nguyên nhân hình thành: Do nhu caàu saûn xuaát vaø trò thuûy, laøm thuûy lôïi neân ngöôøi ta ñaõ soáng quaàn tuï thaønh nhöõng trung taâm quaàn cö  lôùn vaø gaén boù vôùi nhau trong toå chöùc coâng xaõ . Nhôø ñoù nhaø nöôùc sôùm hình thaønh .

Câu 2: Nêu đặc điểm, điều kiện tự nhiên, kinh tế, thể chế chính trị của các quốc gia cổ đại phương đông?

· Điều kiện tự nhiên :
-Thuận lợi: Đất đai phù sa màu mỡ, gần nguồn nước tưới, thuận lợi cho sản xuất và sinh sống.

          -Khó khăn: Dễ bị lũ lụt, gây mất mùa, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

· Kinh tế:

- Nghành chính:Nông nghiệp

     -Hỗ trợ: Chăn nuôi, thủ công nghiệp, trao đổi sản phẩm

· Thể chế chính trị của các quốc gia cổ đại phương đông:
          - Chế độ chuyên chế cổ đại

             + Quá trình hình thành nhà nước là từ các liên minh bộ lạc, do nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi nên quyền hành tập trung vào tay nhà vua tạo nên chế độ chuyên chế cổ đại.

Câu 3:  Nêu vai trò, địa vị của các giai cấp trong xã hội cổ đại phương đông? Thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại?

· Vai trò, địa vị của các giai cấp trong xã hội cổ đại phương đông:

         - Nông dân công xã: Chiếm số đông trong xã hội, ở họ vừa tồn tại "cái cũ", vừa là thành viên của xã hội có giai cấp. Họ tự nuôi sống bản thân và gia đình, nộp thuế cho nhà nước và làm các nghĩa vụ khác.

         - Quí tộc: Gồm các quan lại ở địa phương, các thủ lĩnh quân sự và những người phụ trách lễ nghi tôn giáo. Họ sống sung sướng dựa vào sự bóc lột nông dân.

         - Nô lệ: Chủ yếu là tù binh và thành viên công xã bị mắc nợ hoặc bị phạm tội. Họ phải làm việc nặng nhọc và hầu hạ quí tộc. Cùng với nông dân công xã họ là tầng lớp bị bóc lột trong xã hội.

· Chế độ chuyên chế cổ đại:
         - Chế độ nhà nước do vua đứng đầu, có quyền lực tối cao và một bộ máy quan liêu giúp việc thừa hành, thì được gọi là chế độ chuyên chế cổ đại.

Câu 4: Trình bày các thành tựu văn hóa cổ đại phương đông?

· Sự ra đời của lịch và thiên văn học :

   + Gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp và trị thuỷ các dòng sông.

   + Nông lịch : một năm có 365 ngày được chia thành 12 tháng, tuần, ngày và mùa.

   + Biết đo thời gian bằng ánh sáng Mặt Trời ; ngày có 24 giờ.

· Chữ viết :

   + Cư dân phương Đông là người đầu tiên phát minh ra chữ viết đây là phát minh lớn của loài người.

   + Thời gian xuất hiện chữ viết : khoảng thiên niên kỉ IV TCN.

    + Chữ tượng hình, tượng ý và tượng thanh.

    + Nguyên liệu để viết : giấy papirút, đất sét, xương thú, mai rùa, thẻ tre, lụa.
· Toán học :

    + Thành tựu : phát minh ra hệ đếm thập phân, hệ đếm 60 ; các chữ số từ 1 đến 9 và số 0 ; biết các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ; tính được diện tích các hình tròn, tam giác, thể tích hình cầu, tính được số pi bằng 3,16.
    + Giá trị : là những phát minh quan trọng, có ảnh hưởng đến thành tựu văn minh nhân loại.

· Kiến trúc :
     + Một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở mỗi nước : kim tự tháp ở Ai Cập, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà, những khu đền tháp kiểu kiến trúc Hinđu ở Ấn Độ.

           + Giá trị : là những di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng thế giới, thể hiện sức lao động và tài năng sáng tạo vĩ đại của con người.

B. Xã hội cổ đại phương tây- Hy Lạp, Rô Ma:

Câu 1: Nêu những đặc điểm của điều kiện tự nhiên, kinh tế, thể chế chính trị của Địa Trung Hải?

· Điều kiện tự nhiên :
           - Thuận lợi: Có biển, nhiều hải cảng, giao thông trên biển dễ dàng, nghề hàng hải sớm phát triển

           - Khó khăn: đất ít và xấu, chỉ thích hợp với các loại cây lâu năm ( thiếu lương thực phải nhập từ các nơi khác.

· Kinh tế:

          - Thủ công nghiệp: làm đồ gốm, chế tác kim loại, làm rượu nho, dầu ôlưu, có xưởng thủ công quy mô lớn..

          - Thương nghiệp: chủ yếu thương mại đường biển, nhiều hải cảng, có thuyền lớn, xuất đi hàng thủ công. Nhập về lúa mì,thực phẩm, tơ lụa.

· Thể chế chính trị của các quốc gia cổ đại phương đông:   ( Dân chủ chủ nô
Câu 2:  Nêu vai trò của nô lệ trong xã hội chiếm hữu nô lệ?

· Vai trò của nô lệ:

· Lao động chính tham gia vào tất cả các ngành kinh tế

· Hàng hóa kinh doanh: chợ Xác-đen-nha (Rô-ma)

· Tạp dịch, hầu hạ

Câu 3: Thị quốc là gì? Nguyên nhân ra đời của thị quốc? Nêu bản chất của nền dân chủ cổ đại?

·  Thị quốc là: Quốc gia lấy thành thị làm trung tâm và vùng phụ cận để hình thành một nhà nước nhỏ gọi là thị quốc.

· Nguyên nhân ra đời:

          - Tình trạng đất đai phân tán nhỏ

          - Cư dân sống bằng nghề thủ công và thương nghiệp

· Bản chất của nền dân chủ cổ đại: là nền dân chủ chủ nô, dựa vào sự bóc lột thậm tệ của chủ nô với nô lệ.

Câu 5: Trình bày các thành tựu văn hóa cổ đại Hy Lạp- Rô Ma? So sánh với thành tựu văn hóa cổ đại ở phương đông? Tại sao văn hóa Hy Lạp- Rô Ma phát triển cao hơn?

· Các thành tựu văn hóa cổ đại Hy Lạp- Rô Ma:

· Lịch và chữ viết:
             - Lịch: Cư dân cổ đại ĐTH đã tính được 1 năm có 365 ngày và 1//4 nên họ địn ra 1 tháng lần lượt có 30 và 31 ngày, riêng tháng 2 có 28 ngày. Dù chưa thật chính xác nhưng cũng rất gần với ngày nay

            - Chữ viết: Phát minh ra hệ thống chữ cái A, B, C… Lúc đầu có 20 chữ, sau thêm 6 chữ nữa để trở thành hệ thống chữ cái hoàn chỉnh như ngày nay

· Sự ra đời của khoa học:
            - Chủ yếu trên các lĩnh vực: Toán, Lý, Sử, Địa

            - Khoa học đến Hy Lạp, Rô – ma mới thật sự trở thành khoa học vì: có độ chính xác của khoa học; đạt tới trình độ khái quát, thành định lý, lý thuyết và được thực hiện bởi các nhà khoa học có tên tuổi

· Văn học:
            - Chủ yếu là kịch (kịch kèm theo hát)

            - Một số nhà viết kịch tiêu biểu: Sô – phốc, Ê-sin…

            - Giá trị: Ca ngợi cái đẹp, cái thiện và tính nhân đạo sâu sắc

· Nghệ thuật:
· Nghệ thuật tạc tượng thần, xây dựng đến thờ thần đạt đến đỉnh cao
II. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN:
  Câu 1: Nêu hoàn cảnh ra đời, chính sách thống trị, vị trí của vương triều Hồi giáo Đê li và vương triều Mô gôn trong lịch sử Ấn Độ?

· Vương triều Hồi giáo Đê-li:

· Hoàn cảnh ra đời:

· Do sự phân tán không đem lại sức mạnh thống nhất để chống các cuộc tấn công từ bên ngoài của nười Hồi giáo gốc thổ.
· Đén năm 1206 lập ra vương triều Hồi giáo đóng đô ở Đê-li gọi là vương triều Hồi giáo Đê-li.
· Chính sách thống trị: truyền bá, áp đặt Hồi giáo, tự dành cho mình quyền ưu tiên ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.

· Vị trí của vương triều Đê-li:

· Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông - Tây.

· Đạo Hồi được truyền bá đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

· Vương triều Mô-gôn:

· Hoàn cảnh ra đời:

· Năm 1398 thủ lĩnh - vua Ti-mua theo dòng dõi Mông Cổ tấn công Ấn Độ, đến năm 1526 lập ra vương triều Mô-gôn.

· Chính sách thống trị: Các ông vua đều ra sức củng cố theo hướng Ấn Độ hóa và xây dựng đất nước, đưa Ấn Độ bước phát triển mới dưới thời vua A-cơ-ba (1556 - 1605).
· Vị trí của vương triều Mô-gôn:

· Giai đoạn cuối do những chính sách thống trị hà khắc của giai cấp thống trị, Ấn Độ lâm vào khủng hoảng.

· So sánh điểm giống và khác nhau giữa hai Vương triều Hồi giáo Đê Li và Vương triều Mô Gôn.

Câu 3: Tại sao nói thời Gúp ta là thời kì định hình và phát triển cuat VH truyền thống Ấn Độ

· Đạo phật: tiếp tục phát triển truyền bá khắp Ấn Đọ và nhiều nơi. Kiến trúc phật giáo Phát triển( chùa hang, tượng phật bằng đa’)

· Đạo Ấn Độ hay đạo hin du ra đời và ơhats triển, thờ ba vi thán chính: thần sáng tạo, thần Thiện, thần Ác. Các công trình kiến trúc thờ thần cũng được xây dựng

· Chữ viết: Từ chữ viết cổ Brahmi đã nâng lên, sáng tạo và hoàn chỉnh hệ chử viết sanskrit

· Văn hóa cổ điển Ấn Độ - Văn hóa Hin- đu – mang tinh thần và triết lí Hin- đu giáo rất phát triển

· Người Ấn Độ đã mang VH, đặc biệt là VH truyền thống, truyền bá bên ngoài mà Đông Nam Á chịu ảnh hưởng rõ nét nhất. VN cũng ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ (Tháp Chăm, đạo Phập, đạo Hin- đu)

* Ảnh hưởng của nền VH ấn độ đối vs các quốc gia trong khu vực ĐNÁ

· Qua con đường buôn bán, VH ấn độ đã ảnh hưởng đến các quốc gia trong khu vực ĐNÁ

· Chữ viết: từ chữ Phạn của Ấn độ các dân tộc ĐNA đã sáng tạo ra chữ viết riêng (chữ khơ me cổ, chữ lào, chữ viết của Thái Lan)

· Tôn giáo: các quốc gia trong khu vực tiếp thu cả đạo phật, đạo Hin đu, đaoh Hồi

· Kiến trúc: các công trình kiến trúc về tôn giáo ở ĐNA đều chịu ảnh hưởng kiến trúc ÂĐ ( tháp Chăm, Ăng-co-vat, Ăng-co-thơm, thạt luổng)

· Văn học: VH phật giáo ÂĐ gồm các tichs truyện gắn vs các nước trong khu vực ĐNA. Mặc dù vậy mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng
III. TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI:

 Câu 1: Sự suy yếu của đế quốc Rô Ma và sự xâm nhập của người giecman Giéc-man ?
· Thế kỷ III, đế quốc Rô-ma lâm vào khủng hoảng, nô lệ nổi dậy đấu tranh sản xuất sút kém, xã hội rối ren.

· Cuối thế kỷ V, đế quốc Rô-ma bị ng Giéc-man xâm chiếm, năm 476 đế quốc Rô ma bị diệt vong, thời đại phong kiến châu Âu hình thành ở châu Âu.

 Câu 2: Lãnh địa là gì? Các giai cấp chính trong xã hội phong kiến Tây Âu ?
· Lãnh địa là một đơn vị kinh tế - chính trị cơ bản trong thòi kỳ phong kiến phân quyền

· Các giai cấp chính trong xã hội phong kiến Tây Âu:

· + Nông nô là người sản xuất chính trong các lãnh địa. Họ bị gắn chặt và lệ thuộc vào lãnh chúa.

· + Lãnh chúa có cuộc sống nhàn rỗi, xa hoa, sung sướng bằng việc bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô.

· Lãnh địa là một cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cung, tự cấp, tự túc.

· Lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập có quân đội, tòa án, pháp luật riêng, chế độ thuế khóa riêng, tiền tệ riêng, cân đong đo lường riêng ...

 Câu 3: Trình bày hoàn cảnh ra đời của thành thị trung đại? vai trò của thành thị trung đại Châu âu?
· Hoàn cảnh ra đời của thành thị trung đại:

· Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa.

· Thị trường buôn bán tự do.

· Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hóa.

· Thợ thủ công đến ngã ba đường, bến sông nơi có đông người qua lại lập xưởng sản xuất và buôn bán hình thành các thành thị.

· Vai trò của thành thị trung đại Châu Âu:

· Phá vỡ nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển.

· Góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phân quyền. Đặc biệt mang lại không khí tự do cho xã hội phong kiến Tây Âu.
Câu 4: Đời sống kinh tế, chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào?
· Đời sống kinh tế:   Lãnh địa phong kiến là một cơ sở kinh tế khép kín, mang tính tự nhiên, tự cung tự cấp tự túc 
· Đời sốngchính trị:  Lãnh chúa được coi là ông vua con, có quân đội, tòa án, pháp luật riêng, chế độ thuế khóa riêng, tiền tệ riêng... Lãnh chúa còn có thể buộc nhà vua ban cho mình quyền miễn trừ không can thiệp vào lãnh địa của mình.
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